
THẮC MẮC?
Hãy gọi bộ phận dịch vụ khách hàng, làm 

việc 24 giờ mỗi ngày 
bảy ngày mỗi tuần 
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TTY (số dành cho người khiếm thính)
1-800-735-2900
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CỦA QUÝ VỊ





Bộ Xã Hội Oregon 1

MỤC LỤC

Thẻ Oregon Trail là gì? ............................  2

Hãy cẩn thận với thẻ của quý vị .........  3

Số Nhận Dạng Cá Nhân  
(hay “PIN”) là gì?  .......................................  4

Khi nào nên gọi cho Bộ  
Phận Dịch Vụ Khách Hàng ....................  5

Mua hàng....................................................  6

Nhận tiền mặt  ........................................... 8

Làm gì nếu máy tính tiền Point of  
Sale (POS) không hoạt động  ............... 9

Dùng thẻ của quý vị tại một  
máy rút tiền tự động (Automatic  
Teller Machine, hoặc ATM) ...................10

Làm cách nào để kiểm tra số  
dư trong tài khoản của quý vị  ...........12

Khi nào quý vị có thể nhận  
được các trợ cấp của mình?  ...............14

Làm gì nếu quý vị cần ai đó  
giúp quý vị sử dụng các trợ  
cấp của mình  ...........................................16

Trước khi quý vị dọn đi nơi khác  ......17

Thực thi luật pháp! .................................17

Các hướng dẫn về an toàn ..................20



Cách thức sử dụng Thẻ Oregon Trail của quý vị 2

THẺ OREGON TRAIL CỦA QUÝ 
VỊ LÀ GÌ?
Thẻ Oregon Trail là một phương tiện AN TOÀN, 
DỄ DÀNG và TIỆN LỢI để cho quý vị nhận các 
khoản trợ cấp của mình mỗi tháng. 

• Trợ cấp của quý vị sẽ được ký thác vào một 
tài khoản Oregon Trail đã được thiết lập 
cho quý vị. 

• Để nhận được các khoản trợ cấp, quý vị 
phải dùng Thẻ Oregon Trail tại mội cửa 
hàng thực phẩm hoặc một Máy Rút Tiền  
Tự Động.

GHI NHỚ:

Thẻ Oregon Trail của quý vị 
+ Số PIN của quý vị 

= Cách thức mà quý vị sẽ nhận trợ cấp 

Số điện thoại 
của quý vị

Chữ ký của 
quý vị
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HÃY CẨN THẬN VỚI THẺ CỦA 
QUÝ VỊ
THẺ CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC XEM GIỐNG NHƯ LÀ 
TIỀN MẶT.
HÃY CẤT THẺ CỦA QUÝ VỊ Ở NƠI AN TOÀN.

• ĐỪNG vất đi thẻ này. Dùng cùng một thẻ 
hằng tháng..

• Cất thẻ ngay sau khi quý vị dùng xong. 
ĐỪNG bỏ thẻ lung tung bất cứ nơi nào, 
ngay cả ở nhà. 

• ĐỪNG cho người khác dùng thẻ của quý vị.  
Nếu họ tiêu hết khoản trợ cấp của quý vị, 
quý vị sẽ không được cấp trợ cấp mới. 

ĐỪNG LÀM HƯ THẺ CỦA QUÝ VỊ BẰNG CÁCH:

• Bẻ cong hoặc gấp thẻ, làm trầy trụa hoặc 
viết lên dải màu đen ở mặt sau của thẻ; 

• Rửa hoặc làm ướt thẻ; 

• Để thẻ gần nam châm, truyền hình, dàn âm 
thanh, đầu máy VCR, hoặc các lò vi sóng; 

• Để thẻ ngoài trời nắng hoặc những khu 
vực có nhiệt độ nóng khác, chẳng hạn như 
trên bảng đồng hồ trong xe. 

• Hãy gọi vào số 1-888-997-4447 ngay lập 
tức nếu thẻ của quý vị bị mất, đánh cắp, 
hoặc hư hại. 
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SỐ “PIN” CỦA QUÝ VỊ LÀ GÌ?
Khi quý vị nhận được thẻ, quý vị sẽ chọn số PIN 
cho mình. Chọn bốn số nào mà quý vị dễ nhớ 
nhưng người khác không dễ đoán được.

Nếu quý vị quên số PIN của mình hoặc cần 
một số PIN mới, hãy gọi bộ phận dịch vu khách 
hàng theo số 1-888-997-4447.

Quý vị có thể bấm sai số PIN của mình nhiều 
nhất là bốn lần trong một ngày. Sau bốn lần 
bấm sai, quý vị sẽ không thể dùng thẻ của 
mình cho đến ngày hôm sau.

BẢO VỆ SỐ PIN CỦA QUÝ VỊ 

• Hãy giữ bí mật số PIN của quý vị. Hãy học 
thuộc lòng số PIN này!

• ĐỪNG viết số PIN trên thẻ của quý vị. 

• ĐỪNG cho bất cứ ai (ngay cả nhân viên cửa 
hàng) nhìn thấy số PIN của quý vị khi quý 
vị bấm nó vào máy thanh toán POS.

• Đừng cho bất cứ ai dùng thẻ và 
số PIN của quý vị.
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KHI NÀO NÊN GỌI CHO BỘ 
PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 
1-888-997-4447
SỐ GỌI MIỄN PHÍ

CÓ THỂ GỌI 24 GIỜ MỖI NGÀY,  
BẢY NGÀY MỖI TUẦN TRONG  
TRƯỜNG HỢP: 

• Thẻ của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp.*

• Thẻ của quý vị đang bị người khác dùng.*

• Thẻ của quý vị không dùng được.*

• Quý vị quên số PIN của mình hoặc muốn 
cấp một số PIN mới.*

• Quý vị cần biết mình còn bao nhiêu trong 
tài khoản Chương Trình Trợ Giúp Dinh 
Dưỡng Phụ Trội (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, hoặc SNAP) hoặc lượng 
tiền mặt đang có trong tài khoản nhưng 
không tìm ra phiếu biên nhận giao dịch lần 
gần đây nhất của mình. (xem trang 13).

• Quý vị muốn biết về các lệ phí.

• Quý vị muốn tìm một địa điểm sử dụng thẻ 
gần nhà mình. 

• Quý vị có thắc mắc về việc dùng thẻ của mình.

*Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng sẽ hủy bỏ thẻ 
giúp quý vị, nhưng quý vị phải gọi đường 
giây hỗ trợ việc cung cấp thẻ Chuyển Nhượng 
Trợ Cấp qua Mạng Điện Tử (Electronic Benefit 
Transfer, hay EBT) mới ở số 1-855-328-6715 
nếu quý vị cần một thẻ mới. 
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MUA THỰC PHẨM Ở MỘT  
CỬA HÀNG 
Quý vị nên biết số dư tài khoản của mình 
trước khi đi mua sắm. (Xem trang 12 để biết 
thêm thông tin về cách kiểm tra số dư trong 
tài khoản của quý vị.)

Số tiền quý vị dùng để mua thực phẩm sẽ 
được lấy từ tài khoản SNAP của quý vị. Số tiền 
quý vị dùng để mua hàng phi thực phẩm sẽ 
được lấy từ tài khoản trợ cấp tiền mặt của quý 
vị, hoặc quý vị có thể trả bằng tiền mặt. 

SỐ DƯ TRÊN TÀI KHOẢN 

• Quý vị nên biết số dư 
tài khoản của mình 
trước khi đi mua sắm. 

• Quý vị có thể gọi 
điện thoại đến số 
được ghi ở mặt sau thẻ để biết được số dư 
tài khoản của mình.

• Lưu lại các phiếu biên nhận của cửa hàng 
và máy ATM để có thể biết số dư tài khoản 
của mình.

CÁC MÁY THANH TOÁN POS 

• Dùng máy thanh toán POS để mua thực 
phẩm hoặc tiêu các khoản tiền trợ cấp.

• Quý vị sẽ không phải trả lệ phí khi mua hàng. 
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• Quý vị sẽ không phải trả 
lệ phí khi nhận lại tiền 
mặt sau khi mua hàng. 
Vui lòng đừng quên là 
quý vị không thể nhận 
lại tiền mặt khi mua 
hàng với tài khoản SNAP.

• Nếu quý vị không mua hàng, quý vị có thể 
rút tiền mặt từ một máy POS hai lần một 
tháng miễn phí. Những lần rút tiền sau đó, 
quý vị sẽ phải trả 85 xu cho mỗi lần rút. 
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NHẬN TIỀN MẶT TẠI CỬA HÀNG 
Nhiều cửa hàng cho phép quý 
vị nhận tiền mặt từ tài khoản 
trợ cấp tiền mặt của quý vị khi 
quý vị vào mua hàng. Quý vị 
sẽ không phải trả lệ phí cho 
dịch vụ này.

Nếu quý vị không mua hàng, quý vị vẫn có 
thể lấy tiền mặt từ tài khoản trợ cấp tiền mặt 
của mình. Hỏi nhân viên bán hàng.

Quý vị không phải trả lệ phí cho hai lần nhận 
tiền mà không mua hàng đầu tiên trong mỗi 
tháng. Những lần nhận tiền sau đó, tài khoản trợ 
cấp tiền mặt của quý vị sẽ bị trừ 85 xu một lần.

Cách nhận tiền mặt tại một cửa hàng: 

1. Đưa thẻ của quý vị cho nhân viên 
hoặc tự kéo thẻ. Cho nhân viên biết 
quý vị muốn nhận bao nhiêu tiền. 

2. Kiểm tra số tiền hiện lên trên màn 
hình máy thanh toán POS.

3. Nếu số tiền hiển thị chính xác, bấm 
vào số PIN của quý vị. Bấm ENTER.

4. Lấy thẻ, tiền và phiếu biên nhận của 
quý vị. 
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MÁY RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG 
(ATM)

• Quý vị có thể dùng 
máy ATM để rút tiền 
trợ cấp.

Tài khoản tiền trợ cấp 
của quý vị sẽ bị tính lệ phí MỖI LẦN quý vị rút 
tiền bằng máy ATM. Lệ phí này có mức thấp 
nhất là 85 xu hoặc nhiều hơn. Quý vị cũng 
có thể mua ngân-phiếu được trả tiền trước 
(money order) bằng tài khoản trợ cấp tiền mặt 
của quý vị. 

Quý vị không thể dùng các trợ cấp tiền mặt 
của mình cho bất kỳ giao dịch mua bán bằng 
điện tử nào ở- 

• Bất kỳ tiệm bán rượu nào; 

• Bất kỳ sòng bài, sòng bài casino, hoặc khu 
vực vui chơi giải trí nào;  

• Bất kỳ địa điểm dịch vụ giải trí nào mà có 
cung cấp hình thức giải trí dành cho người 
lớn, trong đó người biểu diễn thoát y hoặc 
biểu diễn trong tình trạng khỏa thân để 
giải trí; hoặc

• Bất kỳ địa điểm kinh doanh cần sa 
(marijuana) nào. 
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DÙNG THẺ OREGON TRAIL 
CỦA QUÝ VỊ TẠI MỘT MÁY ATM 

Quý vị có thể rút tiền từ tài 
khoản tiền trợ cấp của quý vị 
từ máy ATM. 

• Tài khoản tiền trợ cấp 
của quý vị sẽ bị tính lệ phí 85 xu mỗi lần 
quý vị rút tiền bằng máy ATM.

• Một số máy ATM còn tính thêm lệ phí 
khác. Trường hợp như thế này thường xảy 
ra tại các máy ATM ở ngân hàng nhiều hơn. 

Quý vị có thể nhận thấy mình có bị tính thêm 
lệ phí hay không khi bắt đầu rút tiền. Máy 
ATM sẽ cho quý vị biết số tiền lệ phí là bao 
nhiêu. Quý vị có thể hủy bỏ lần rút tiền đó và 
thử một máy ATM khác. 

Mỗi máy ATM quý vị dùng có thể có những 
bước hướng dẫn sử dụng khác nhau. 

• Quý vị có thể rút hết các trợ cấp tiền mặt 
của quý vị từ một máy ATM trong cùng 
một ngày. Nhưng quý vị có thể sẽ phải 
rút tiền nhiều lần nếu hệ thống máy giới 
hạn số tiền mỗi lần rút. Quý vị sẽ bị tính 
lệ phí cho MỖI LẦN quý vị rút tiền. 
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• Nếu chỉ cần ít tiền, quý vị có thể đến một 
cửa hàng có cho phép quý vị rút trợ cấp 
tiền mặt hoặc nhận lại tiền mặt sau khi quý 
vị mua hàng. 
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LÀM CÁCH NÀO ĐỂ KIỂM TRA 
SỐ DƯ TRONG TÀI KHOẢN 
CỦA QUÝ VỊ 

Có hai cách để biết quý vị còn bao nhiêu tiền 
trong tài khoản SNAP hoặc tài khoản trợ cấp 
tiền mặt của quý vị. 

QUÝ VỊ CÓ THỂ XEM TRÊN PHIẾU 
BIÊN NHẬN MUA HÀNG HOẶC TỪ 
MÁY ATM LẦN GẦN ĐÂY NHẤT 

1

Số Dư trên  
Tài Khoản  
Trợ Cấp Tiền  
Mặt Hiện Tại 

Số Dư trên Tài 
Khoản Chương 
Trình SNAP
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2 QUÝ VỊ CÓ THỂ GỌI BỘ PHẬN DỊCH 
VỤ KHÁCH HÀNG 

Nếu quý vị không tìm được phiếu biên nhận 
lần gần đây nhất, quý vị có thể gọi điện thoại 
bất cứ lúc nào 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi 
tuần để biết số dư tài khoản của mình.

Nếu quý vị không có điện thoại bấm số, hãy 
giữ máy đợi nhân viên tổng đài giúp quý vị. Với 
người dùng TTY, hãy gọi vào số 1-800-735-2900.

1. Bấm số 1-888-997-4447

2. Nghe lời thoại về các 
tùy chọn thêm. Trên bàn 
số của máy điện thoại, bấm nút # để 
nghe lời thoại đọc số dư tài khoản 
của quý vị. 

3. Nghe thông tin từ lời thoại. Sau đó bấm 
hết tất cả 16 số trên thẻ của quý vị. 

4. Nghe số dư tài khoản của quý vị. 

5. Sau khi nghe xong số dư tài khoản 
của quý vị, hãy làm theo lời thoại chỉ 
dẫn để chấm dứt cuộc gọi. 
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KHI NÀO QUÝ VỊ CÓ THỂ 
NHẬN ĐƯỢC CÁC TRỢ CẤP 
CỦA MÌNH? 

Trợ Cấp Bằng Tiền Mặt (Cash Benefits)

Quý vị sẽ nhận được trợ cấp bằng 
tiền mặt của mình sau 8 giờ sáng 
ngày thứ nhất của mỗi tháng.

Trợ cấp Chương Trình SNAP

0 hoặc 1  .......ngày thứ nhất mỗi tháng 

2  ........................ngày thứ hai mỗi tháng 

3  ......................... ngày thứ ba mỗi tháng

4  ..........................ngày thứ tư mỗi tháng

5  ..................... ngày thứ năm mỗi tháng

6  ....................... ngày thứ sáu mỗi tháng

7  .......................ngày thứ bảy mỗi tháng

8  ...................... ngày thứ tám mỗi tháng

9  ..................... ngày thứ chín mỗi tháng

Nếu số An Sinh Xã Hội 
(Social Security Number, 
hay SSN) của quý vị chấm  
dứt bằng số: 

Quý vị sẽ nhận được  
trợ cấp từ Chương  
Trình SNAP của mình sau 8 
giờ sáng ngày: 
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• Quý vị có thể sử dụng các trợ cấp của mình 
vào những ngày cuối tuần và ngày lễ.

• Khoản trợ cấp nào quý vị không dùng hết 
sẽ được chuyển sang tháng sau.

• Quý vị phải dùng hết các khoản trợ cấp của 
mình trong vòng 12 tháng. Nếu không, số 
tiền quý vị chưa dùng đến sẽ bị lấy ra khỏi 
tài khoản của quý vị.
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LÀM GÌ NẾU QUÝ VỊ CẦN AI 
ĐÓ GIÚP QUÝ VỊ SỬ DỤNG 
CÁC TRỢ CẤP CỦA MÌNH 
Một số người không thể đi đến các cửa hàng 
hoặc máy ATM để sử dụng các trợ cấp của họ. 
Họ có thể nhờ một ai đó, được xem là “người 
nhận trợ cấp thay thế,” để giúp mình. 

Người nhận trợ cấp thay thế sẽ có Thẻ Oregon 
Trail và số PIN riêng của họ. Thẻ này cho phép 
người nhận trợ cấp thay thế nhận được các trợ 
cấp thực phẩm cũng như rút tiền trợ cấp thay 
mặt cho người được hưởng trợ cấp chính thức.

Nếu quý vị cần người nhận trợ cấp thay thế 
cho quý vị, hãy nhờ người mà quý vị tin 
tưởng. Hãy nhớ rằng người nhận trợ cấp thay 
thế có quyền sử dụng các khoản trợ cấp của 
quý vị. 

Nếu quý vị gặp phải vấn đề gì với người nhận 
trợ cấp thay thế của mình, hoặc nếu quý vị cần 
biết thêm thông tin về việc nhận trợ cấp thay 
thế, hãy gọi điện thoại đến cho văn phòng tại 
địa phương của quý vị. 

Quý vị có thể gọi vào số 1-888-997-4447 bất kỳ 
lúc nào để hủy thẻ mà người nhận trợ cấp thay 
thế của quý vị đang sử dụng.

Để biết thêm thông tin về việc nhận trợ 
cấp thay thế, hãy gọi cho văn phòng tại địa 
phương của quý vị.
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TRƯỚC KHI QUÝ VỊ DỌN ĐI  
NƠI KHÁC 

ĐỪNG ĐỂ GẶP RỦI RO MẤT TRỢ CẤP 
CỦA QUÝ VỊ! 

• Hãy gọi ngay cho văn phòng tại địa 
phương quý vị để thông báo địa chỉ 
mới của quý vị. 

THỰC THI LUẬT PHÁP 

Việc sử dụng thẻ Oregon Trail 
của quý vị cho các mục đích 
sai trái là bất hợp pháp. Việc 
này có thể khiến quý vị bị 
truy tố hình sự và chấm dứt 
các khoản trợ cấp.

Việc quý vị bán thẻ và số PIN cho người khác  
là phạm pháp.

Ngoài ra, nếu quý vị làm mất thẻ nhiều lần, 
chính quyền tiểu bang có thể quyết định mở 
một cuộc điều tra đặc biệt về trường hợp của 
quý vị. 



DHS 0208 VI, Rev. 06/1618

CÁC HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN
CÁC HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN KHI Ở CỬA HÀNG 

• Kiểm tra số tiền hiện lên trên màn hình  
của máy POS trước khi quý vị bấm số PIN 
của mình.

• ĐỪNG để bất cứ ai nhìn thấy số PIN của 
quý vị khi bấm số.

• ĐỪNG để cho nhân viên hoặc quản lý cửa hàng 
cầm thẻ của quý vị mang đi khu vực khác.

CÁC HƯỚNG DẪN VỀ AN TOAN KHI DÙNG 
MÁY ATM 

• Cầm sẵn thẻ.

• Luôn luôn dùng máy ATM tại những khu 
sáng sủa. 

• Đừng dùng máy ATM ngoài trời vào ban 
đêm khi quý vị có một mình. 

Nếu quý vị cảm thấy có gì nguy hiểm, hãy 
hủy bỏ giao dịch. Cất thẻ và rời khu vực đó 
ngay lập tức.

• Đừng để bất cứ ai nhìn thấy số PIN của quý 
vị khi bấm nó vào máy.

• Nhanh chóng cất tiền mặt, thẻ và phiếu 
biên nhận của quý vị. 

Tài liệu này có thể được cung cấp trong một hình thức 
khác theo yêu cầu dành cho những người bị khuyết tật 
hoặc bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh dành cho 
những người không thông thạo Anh văn. Để nhận được 
tài liệu này với hình thức hoặc ngôn ngữ khác, hãy liên lạc 
Chương Trình Trợ Giúp Dinh Dưỡng Phụ Trội (SNAP) ở số 
503-378-3486, 503-378-3523 cho người dùng TTY hoặc 
email SNAP.policy@state.or.us.


